  TRƯỜNG TH HÒA ĐỊNH TÂY 2                                                                             NĂM HỌC: 2023-2024

	BÀI:
	LẬP LÀNG GIỮ BIỂN

	MÔN:
	TẬP ĐỌC
	 Ngày....29......tháng…01…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Biết đọcdiễn cảm bài văn ,giọng đọc thay đổi phù hợp lời nhân vật.

- Hiểu nội dung: Bố con ông Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển .

- GD HS dù bất kì nơi đâu trên đát nước cũng là quê hương của mình.
* GDANQP: Cung cấp thông tin về một số chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ để ngư dân vươn khơi bám biển.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

    - Tranh minh họa bài đọc trong SGK. 

    - Tranh, ảnh về những làng ven biển, làng đảo và về chài lưới, giúp giải nghĩa các từ ngữ khó.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1
10

11

11

3

	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động 
 Gọi HS đọc bài Tiếng rao đêm và TLCH
2.Hoạt động cơ bản:
a) Hoạt động 1: Giới thiệu bài
 GV giới thiệu chủ điểm và bài đọc.

b)Hoạt động 2: Luyện đọc
- Cho HS quan sát tranh minh họa

Đoạn 1 : TĐ ... hơi muối

Đoạn 2 : TT ....để cho ai ?

Đoạn 3 : TT ... quan trọng nhường nào. 

Đoạn 4 : Phần còn lại

- Cho HS luyện đọc từ khó 

- Cho HS đọc thầm từ chú giải 

- GV đọc diễn cảm bài văn
b)Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
Câu1: Bố và ông của Nhụ bàn với nhau việc gì ?
Kết luận: Họp làng để di dân ra đảo, đưa dần cả nhà Nhụ ra đảo.

Câu2 : Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì?

*KL: Ngoài đảo có đất rộng, bãi dài, cây xanh, nước ngọt, ngư trường gần, đáp ứng được mong ước bấy lâu của những người dân chài là có đất rộng để phơi được một vàng lưới, buộc được một con thuyền.

Câu 3: Tìm những chi tiết cho thấy ông của Nhụ suy nghĩ rất kĩ và cuối cùng đã đồng tình với kế hoạch lập làng giữ biển của bố Nhụ.
KL:  Ông bước ra võng, ngồi xuống võng, vặn mình, hai má phập phồng như người súc miệng khan. Ông đã hiểu những ý tưởng hình thành trong suy tính của con trai ông quan trọng nhường nào

3.Hoạt động luyện tập: Đọc diễn cảm 

- GV HD HS luyện đọc đoạn 4

GV theo dõi, uốn nắn

4. Hoạt động củng cố-nối tiếp:

H: Bài văn nói lên điều gì ?

KL: Ca ngợi những người dân chài táo bạo, dám rời mảnh đất quê hương quen thuộc tới lập làng ở một hòn đảo ngoài biển khơi để xây dựng cuộc sống mới, giữ một vùng biển trời của Tổ quốc.
-Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau Cao Bằng.


	2HS
2 HS đọc toàn bài 

HS quan sát tranh

 HS đọc nối tiếp từng đoạn (2,3lượt)

HS đọc theo cặp

2 HS đọc toàn bài

HS đọc từng đoạn và phát biểu 

.

4 HS đọc phân vai

HS luyện đọc theo cặp

HS thi đọc 

HS nêu nội dung bài 


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LUYỆN TẬP

	MÔN:
	TOÁN
	         Ngày.....29.....tháng…01…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
   - Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

   - Vận dụng để giải một số bài toán đơn giản .
             - GDHS tính cẩn thận, cần cù , chịu khó trong giải toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Bảng phụ vẽ hình BT3.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	  4

  1

18
14
3

    
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động  

+ Nêu quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

+ Làm lại BT1a

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:Giới thiệu
 GV nêu mục tiêu của tiết học

b) Hoạt động luyện tập:
Bài1/110: Tính diện tích diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Bài 2/110: 

3.Hoạt động củng cố-nối tiếp:

Nhắc lại cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị tiết sau : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.


	2HS
1 HS đọc đề bài 

Lớp tự làm bài vào vở

2 HS đọc bài làm của mình

1 HS đọc đề bài

HS nêu cách tính rồi tự làm bài

HS nêu
	


 
IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

	MÔN:
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU
	       Ngày....29.......tháng…01…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ điều kiện– kết quả, giả thiết  – kết quả .


- Biết tìm  các vế câu và  quan hệ  từ trong câu ghép ( BT1); tìm được quan hệ từ thích hợp để tạo câu ghép ( BT2); biết thêm vế câu để tạo thành câu ghép ( BT3).

            - GD HS sự phong phú của Tiếng Việt các cần bảo vệ sự trong sáng và đa dạng của TV

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng lớp viết câu văn, câu thơ ở BT1.I ; 2 câu văn ở BT1.III  


- Bút dạ và 3 – 4 tờ phiếu khổ to phô tô nội dung BT2, 3.III

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

   1

15

15

5


	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động 

+ Nhắc lại cách nối các vế câu ghép bằng QHT để thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả.

+ Làm lại các BT3,4

2.Hoạt động cơ bản:
a)Hoạt động 1: Giới thiệu 
GV nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động luyện tập:
Bài 2: 

- GV giải thích : Các câu trên tự nó đã có nghĩa, song để thể hiện quan hệ ĐK – KQ hay GT –  KQ, các em phải biết điền các QHT thích hợp vào chỗ trống trong câu.

- GV dán phiếu lên bảng

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng :

(a) Nếu (nếu mà, nếu như) .....thì .... (QT–KQ)

(b) Hễ .... thì .... (QT–KQ)

(c) Nếu (giá) ... thì .... (QT–KQ)

Bài 3: 

- GV HD HS nhận xét, chọn câu viết đúng

3.Hoạt động củng cố-nối tiếp :
Nhắc lại nội dung cần ghi nhớ

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị bài sau : Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.


	 3 HS
1 HS đọc yêu cầu bài tập

Lớp làm vào vở

HS trình bày

3 HS lên bảng điền

1 HS đọc yêu cầu

Lớp làm vào vở BT

3 HS lên bảng thi làm bài đúng, nhanh

Lớp nhận xét, chữa bài

2 HS nêu 


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	ÔNG NGUYỄN KHOA ĐĂNG

	MÔN:
	KỂ CHUYỆN
	 Ngày......29...tháng…01…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, nhớ và kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện .
          - Biết trao đổi về nội dung và ý nghĩa câu chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Một số tranh ảnh minh họa truyện SGK phóng to.

-Bảng lớp viết sẵn 4 lời thuyết minh cho 4 tranh.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

7

20

3

 
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động  

2 HS kể được một câu chuyện đã chứng kiến hoặc đã làm thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, di tích lịch sử – văn hóa ; ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ ; hoặc một việc  làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ.

2.Hoạt động cơ bản:
a) Hoạt động 1:Giới thiệu bài 
GV nêu mục tiêu tiết học

b)Hoạt động 2: GV kể chuyện
- Kể lần 1 
[image: image1.wmf]®

 giải nghĩa từ : truông, phục binh

- Kể lần 2 kết hợp xem 4 tranh minh họa.

c)Hoạt động 3:HD HS KC, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

* Kể chuyện theo cặp
* Thi kể chuyện trước lớp và trao đổi về ý nghĩa
- Hướng dẫn HS nhận xét (lời kể, cách kể)

- Cho HS thảo luận để TLCH3

3.Hoạt động củng cốvà nối tiếp:

- Nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau : Kể chuyện về những người đã góp sức mình để bảo vệ trật tự, an ninh.


	2 HS lần lượt kể

HS theo dõi câu chuyện

HS nghe kể kết hợp xem tranh 

1 HS đọc thành tiếng các yêu cầu

HS kể theo cặp (mỗi em kể ½ câu chuyện )

Từng cặp lên thi kể

2 HS kể toàn chuyện

Lớp nhận xét, bình chọn

HS thảo luận theo cặp và phát biểu 
[image: image2.wmf]®

rút ra ý nghĩa câu chuyện.

2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	CAO BẰNG

	MÔN:
	TẬP ĐỌC
	Ngày......30....tháng…01…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc diễn cảm bài thơ,thể hiện đúng nội dung từng khổ thơ.

- Hiểu nội dung:  Ca ngợi mảnh đất biên cương và con người Cao Bằng.( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3 ; thuộc ít nhất 3 khổ thơ) .
- GD HS tình yêu quê hương và ngưỡng mộ về cảnh đẹp của Cao bằng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh họa bài đọc trong SGK. 

-  Bản đồ Việt Nam để GV chỉ vị trí Cao Bằng cho HS

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

   1

10

11

11

3


	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động 
 2 HS đọc bài Trí dũng song toàn và TLCH
2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

b)Hoạt động 2:Luyện đọc
- Cho HS quan sát tranh minh họa

- Cho HS luyện đọc từ khó 

- Cho HS đọc thầm từ chú giải 

- GV đọc diễn cảm bài thơ

c)Hoạt động 3:Tìm hiểu bài
Câu1: Những từ ngữ và chi tiết nào ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng ?

*KL: - Muốn đến Cao Bằng phải vượt qua Đèo Gió, Đèo Giàng, đèo Cao Bắc. Những từ ngữ trong khổ thơ : sau khi qua ... ta lại vượt ... nói lên địa thế rất xa xôi, đặc biệt hiểm trở của Cao Bằng.

Câu 2: Tác giả sử dụng những từ ngữ và hình ảnh nào để nói lên lòng mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng ?

*KL: - Khách vừa đến được mời thứ hoa quả rất đặc trưng của Cao Bằng là mận. Hình ảnh mận ngọt đón môi ta dịu dàng nói lên lòng mến khách của người Cao Bằng. Sự đôn hậu của những người dân mà khách được gặp thể hiện qua những từ ngữ và hình ảnh miêu tả : người trẻ thì rất thương, rất thảo, người già thì lành như hạt gạo, hiền như suối trong.
Câu 3: Tìm những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng.

*KL:+Còn núi non Cao Bằng..............Sâu sắc 

người Cao Bằng 
[image: image3.wmf]®

 Tình yêu đất nước sâu sắc của người Cao Bằng cao như núi, không đo hết được.

+ Đã dâng đến tận cùng ......rì rào 
[image: image4.wmf]®

 Tình yêu đất nước sâu sắc của người Cao Bằng trong trẻo và sâu sắc như suối sâu.

Câu 4: Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói lên điều gì ?

*KL: - Cao Bằng có vị trí quan trọng. / Người Cao Bằng vì cả nước mà giữ lấy biên cương.

3.Hoạt động thực hành: Đọc diễn cảm và HTL bài thơ

-GV HD HS luyện đọc khổ 2,3

GV theo dõi, uốn nắn

3.Hoạt động củng cố-nối tiếp :

H: Bài văn nói lên điều gì ?

*KL: .  Ca ngợi Cao Bằng – mảnh đất có lợi thế đặc biệt, có những người dân mến khách, đôn hậu đang giữ gìn biên cương của Tổ quốc.

-GV nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sau Phân xử tài tình.


	HS nêu

1 - 2 HS khá đọc toàn bài 

HS quan sát tranh

 HS đọc nối tiếp từng khổ thơ (2,3lượt)

 HS đọc theo cặp

 1-2 HS đọc toàn bài

HS phát biểu

3 HS đọc nối tiếp 6 khổ thơ

Từng cặp HS luyện đọc 

Vài HS thi đọc 

HS nêu nội dung bài 


	Dành cho HS vượt trội.



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	DIỆN TÍCH XUNG QUANH

VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG

	MÔN:
	TOÁN
	 Ngày.....30.....tháng…01…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Biết :

   - Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt. 

   - Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

   - GDHS tính cẩn thận, cần cù , chịu khó trong giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Một số hình lập phương có kích thước khác nhau.

- PP trực quan , nêu gq-vđ, luyện tập , học nhóm.

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	  4

   1

17

15

3

   
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động    

+ Nêu cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. 

+ Nêu cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu 

GV nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động 2:Hình thành công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

* Diện tích xung quanh
- GV giới thiệu mô hình trực quan hình lập phương và hỏi :

[image: image5.wmf]5cm

5cm

5cm


+ Em có nhận xét gì về các cạnh của hình lập phương ?

+ Các mặt của hình lập phương như thế nào ?

+ Hình lập phương có phải là hình hộp chữ nhật không ?

+ Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta làm thế nào ?

+ Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta làm thế nào ?

- GV nêu bài toán (ví dụ T.111 SGK) và treo 

bảng phụ (vẽ hình)

- GV nhận xét

3.Hoạt động thực hành: 

Bài 1/111: 


KL: Diện tích x/q: (5 x 5) x 4 = 104 (cm2)

Diện tích t/p : (5 x 5) x 6 = 150 (cm2)

Bài 2/111: 

KL: Diện tích xung quanh : 

(1,5 x 1,5) x 4 = 9 (m2)

Diện tíchtoàn phần : 

(1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m2)

    ĐS : 9 m2 và 13,5 m2
4.Hoạt động củng cố-nối tiếp :

Nhắc lại cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị tiết sau : Luyện tập.
	HS nêu

HS quan sát và  trả lời : 

- Có 3 kích thước bằng nhau.

- .... đều là các hình vuông bằng nhau.

- Hình lập phương có phải là hình hộp chữ nhật là hình hộp chữ nhật đặc biệt

- ....lấy diện tích một mặt nhân với 4

- .... lấy diện tích một mặt nhân với 6

-HS nhắc lại

1 HS nhắc lại

1HS lên bảng giải bài toán – lớp làm vào giấy nháp.

1 HS đọc đề 

HS tự làm bài sau đó đổi vở kiểm tra

2 HS nêu 
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	HÀ NỘI

	MÔN:
	CHÍNH TẢ
	   Ngày.....30....tháng…01…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

-  Nghe - viết đúng bài  chính tả , trình bày đúng hình thức thơ 5 tiếng,rõ 3 khổ thơ.
-  Tìm được danh từ riêng (DTR) là tên người, tên địa lí VN ( BT2); Viết được 3 đến 5 tên người , tên địa lí theo yêu cầu BT3..

- GD HS thấy được nét đẹp của Hà Nội từ các em yêu quý thủ đô của nước mình

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-GV: Bảng phụ viết quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí VN.

          - HS: SGk, vở BT.
III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

18

9

3
	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động:

 Gọi HS lên bảng viết các từ có âm đầu r/d/gi .

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Nêu mục tiêu của tiết học 

b)Hoạt động 2:  Hướng dẫn HS nghe - viết
- Đọc trích đoạn bài thơ

H: Nêu nội dung của bài thơ

KL: Bài thơ là lời một bạn nhỏ mới đến Thủ đô, thấy Hà Nội có nhiều thứ lạ, nhiều cảnh đẹp

- Đọc từng câu 

- Đọc toàn bài viết 

- Chấm, chữa 7-10 bài 

- Nhận xét 
c)Hoạt động 3:  Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài 2: 

- Cho HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.

-Treo bảng phụ (ghi quy tắc)

Bài 3: 

- Dán phiếu lên bảng

3. Hoạt động củng cố  và nối tiếp:

Nhắc lại những chữ dễ viết sai

- Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị bài sau.
	2HS 

HS theo dõi trong SGK

HS trả lời

HS đọc thầm lại bài CT, chú ý từ dễ viết sai.

 HS viết vào vở

 HS soát lại bài

Từng cặp đổi bài, soát lỗi cho nhau

1HS nêu yêu cầu bài tập

HS phát biểu ý kiến

1 HS nhắc lại

1 HS đọc lại

1HS nêu yêu cầu bài tập

Lớp làm vào vở BT

3 nhóm HS lên bảng thi (tiếp sức) điền 

Lớp nhận xét, chữa bài

2 HS nêu


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT   (tt)

	MÔN:
	KHOA HỌC
	  Ngày......30...tháng…01…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nêu được một số biện pháp phòng chóng  cháy, bỏng, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng chất đốt.

- Thực hiện tiết kiệm năng lượng chất đốt.

GDKNS: - Kĩ năng biết cách tìm tòi, xử lí, trình bày thông tin về việc sử dụng chất đốt.- Kĩ năng bình luận, đánh giá về các quan điểm khác nhau về khai thác và sử dụng chất đốt.

GDMT: Sử dụng tiết kiệm chất đốt là góp phần bảo vệ môi trường.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


-Thông tin và hình trang 89SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

15

15

4

   
	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động
-Ổn địnhlớp
2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:  

Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

b)Hoạt động2: Tổ chức cho HS thảo luận về sự cần thiết phải sử dụng tiết kiệm năng lượng chất đốt bằng hoạt động nhóm. Theo các câu hỏi:

+Tại sao không nên chặt phá cây bừa bãi để làm củi đun?

+Than đá,dầu mỏ,khí tự nhiên có phải là nguồn năng lượng vô tận không?Tại sao?

-Gọi đại diện các nhóm trả lời,nhận xét ,bổ sung,thống nhất ý kiến;

Kết luận(GDMT):Chặt cây bừa bãi để lấy củi đun sẽ làm ảnh hưởng tới tài nguyên rừng,tới môi trường.Than đá,dầu mỏ,khí tự nhiên được hình thành từ xác các loại sinh vật qua hàng triệu năm,hiện nay các nguồn năng lượng này đang có nguy cơ cạn kiệt .Do đó phải tiết kiệm các nguồn năng lượng này.

c)Hoạt động3:  Tổ chức thảo luận về biện pháp sử dụng  an toàn và tiết kiệm năng lượng chất đốt bằg thảo luận nhóm qua các câu hỏi:

+ Nêu các việc làm để tiết kiệm,chống lãng phí năng lượng chất đốt?

+Cần phải làm gì để phòng tránh tai nạn xảy ra khi sử dụng nặng lượng chất đốt?

+ GDMT:Nêu tác hại của việc sử dụng  các loại chất đốt với môi trường và biện pháp để làm giàm các tác hại đó?

-Gọi đại diện nhóm trả lời.Nhận xét,bổ sung.

Kết luận:Mục Bạn cần biết  sgk.
3.Hoạt động củng cố và nối

tiếp:

 -Hệ thống bài.

-Dăn HS học theo mục Bạn cần biết sgk.

-Nhận xét tiết học.
	HS hát tập thể

HS thảo luận nhóm .Đại diện nhóm trả lời,nhận xét ,bổ sung.

-HS  liên hệ thực tế thảo luận trả lời,thống nhất ý đúng.

-HS liên hệ bản thân.Đọc mục Bạn cần biết sgk                                       
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	Ôn tập 2 bài hát: HÁT MỪNG , TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC

- Ôn tập TĐN số 6: CHÚ BỘ ĐỘI

	MÔN:
	ÂM NHẠC
	Ngày     30.....tháng…01…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

 - Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động.
- Giáo dục học sinh niềm kính yêu vô hạn với Bác Hồ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 
- GV: - Đàn thường dùng, thanh  phách,bảng phụ bài TĐN.
          - HS: SGK, vở BT.

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	  3

5
28

3


	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động

-Ổn định lớp

2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Ôn tập bài: Tre ngà bên lăng Bác.
- GV đàn giai điệu một đoạn trong bài hát cho hs đoán tên bài.                                                    - GV đệm đàn và bắt nhịp cho HS hát theo trình tự: 
+ Hát cả bài.
+ Hát kết hợp vỗ tay.
+ Hát kết hợp vận động.
- Cho HS trình bày bài hát kết hợp vận động.
- Nhận xét, sửa sai.

b) Hoạt động 2: 
Tập đọc nhạc: TĐN số 6. Chú bộ đội.
- GV treo bảng phụ bài TĐN số 6 lên bảng.
- GV đàn giai điệu giọng trưởng và bắt nhịp cho HS luyện thanh theo một nguyên âm “ La”.
- GV viết tiết tấu lên bảng gõ mẫu và yêu cầu hs gõ theo.
...........................................................................
- GV hỏi  HS bài TĐN được viết ở nhịp bao nhiêu ?
- GV chia bài TĐN làm 4 câu, chỉ vào từng nốt nhạc trong bài TĐN và yêu cầu HS đọc đồng thanh tên nốt.
- Sau khi HD HS đọc nhạc song gv bắt nhịp cho hs đọc nhạc cả bài.
- Hướng dẫn HS hát lời. 
- GV đệm đàn và bắt nhịp cho HS đọc nhạc và hát lời.
- GV đệm đàn và bắt nhịp cho HS đọc nhạc và hát lời kết hợp vỗ tay.
- GV đệm đàn và bắt nhịp cho HS đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 6.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:
- Ban học tập lên củng cố bài học.
- GV đệm đàn và bắt nhịp cho HS đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 6 Chú bộ đội.
	- HS hát tập thể
- Lắng nghe.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Quan sát.
- Luyện thanh.
- Thực hiện.
- Trả lời.
- Đọc tên nốt.
- Đọc nhạc và hát lời theo hd của gv.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Thực hiện.

	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN

	MÔN:
	TẬP LÀM VĂN
	   Ngày....31......tháng…01…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

          - Nắm vững kiến thức đã học về cấu tạo bài văn kể chuyện , về tính cách nhân vật trong truyện và ý nghĩa của câu chuyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ viết sẵn nội dung tổng kết ở BT1.

 
- Vài tờ phiếu khổ to viết các câu hỏi trắc nghiệm của BT2
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

   1

18

9

3


	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động 
- GV nhận xét đoạn viết lại của 4-5 HS (sau tiết Trả bài văn tả người).

2.Hoạt động cơ bản:
a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài

 GV nêu mục tiêu của tiết học.

b)Hoạt động luyện tập:
Bài 1 : 

- GV HD HS nhận xét, góp ý

- GV mở bảng phụ viết sẵn nội dung tổng kết.

Bài 2 : 

- GV dán phiếu lên bảng

KQ : (a,b,c) khoanh chữ C

3. Hoạt động củng cố và  nối tiếp :

Nhắc lại nội dung tổng kết

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị cho tiết sau : KC (KTViết)
	1 HS đọc yêu cầu bài 

HS làm bài theo nhóm (4)

Đại diện các nhóm trình bày

HS nhận xét, bổ sung

1 HS đọc to

2 HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu 

HS làm vào vở

3 HS lên bảng thi làm bài nhanh, đúng.

2 HS nêu


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	LUYỆN TẬP 

	MÔN:
	TOÁN
	       Ngày...31......tháng…01…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :Biết  :

  - Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

  - Vận dụng để  tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương  trong một số trường hợp đơn giản.

              - GDHS tính cẩn thận, cần cù , chịu khó trong giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

                 Bảng phụ vẽ hình BT2,3.

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	  4

1

10

6

14

5


	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động 
2 HS 

+ Nêu quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

+ Làm lại BT1

2.Hoạt động cơ bản:

a) Hoạt động 1:Giới thiệubài
 GV nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động luyện tập:

Bà1/112: Tính diện tích diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 

Bài 2/112: 

- GV treo bảng phụ
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Bài 3 : 

- GV treo bảng phụ (vẽ hình)
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KQ :  b,d : Đ   ; a,c : S

- GV cho HS quan sát vị trí đặt hộp của 2 hình (hình hộp chữ nhật và hình lập phương) và yêu cầu HS rút ra nhận xét về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương và hình lập phương.

KQ :  - Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương không phụ thuộc vào vị trí đặt hộp.

- Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật phụ thuộc vào vị trí đặt hộp.

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật không phụ thuộc vào vị trí đặt hộp.

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

Nhắc lại quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị tiết sau : Luyện tậpchung.
	HS nêu

1 HS đọc đề bài 

Lớp tự làm bài vào vở

2 HS đọc bài làm của mình

1 HS đọc yêu cầu bài

HS quan sát hình vẽ và nêu (hình 4)

1 HS đọc yêu cầu bài 

HS thi phát hiện nhanh, đúng các trường hợp đã cho và giải thích.

HS quan sát và trả lời :

2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	BẾN TRE ĐỒNG KHỞI

	MÔN:
	LỊCH SỬ
	Ngày...31......tháng…01…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

  - Biết cuối năm 1959- đầu năm 1960, phong trào “Đồng khởi” nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam (Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”:

  - Sử dụng bản đồ , tranh ảnh để trình bày sự kiện.
            - GD HS tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân  tộc ta đã có từ lâu đời.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 
- Ảnh tư liệu về phong trào “Đồng khởi”.- Bản đồ hành chính Việt Nam (để x/đ vị trí tỉnh Bến tre).


- Phiếu học tập của HS..
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

28

3

	1.Hoạt động cơ bản:
a) Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới :

+ Cho HS nhắc lại những biểu hiện về tội ác của Mĩ – Diệm.

- GV nhấn mạnh : Trước tình hình đó, nhân dân miền Nam đã đồng loạt vùng lên “Đồng khởi”.

- GV nêu nhiệm vụ bài học :

( Vì sao nhân dân miền Nam lại đồng loạt đứng dậy khởi nghĩa ?

( Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre diễn ra như thế nào ?

( Phong trào “Đồng khởi” có ý nghĩa gì ?

b) Hoạt động 2:
- GV chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận một nội dung sau :

Nhóm1 : Tìm hiểu nguyên nhân bùng nổ phong trào “Đồng khởi”.

Nhóm 2 : Tóm tắt diễn biến chính cuộc “Đồng khởi” ở Bến Tre.

Nhóm 3 : Nêu ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi”.

- GV nhận xét, bổ sung.

Ý nghĩa : Mở ra thời kì mới : nhân dân miền Nam cầm vũ khí chiến đấu chống quân thù, đẩy quân Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng.

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

Cho HS nêu lại các nội dung chính của bài

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị bài sau :Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta..
	2 HS nêu

Các nhóm thảo luận  câu hỏi

Đại diện các nhóm lên trình bày

 Các nhóm khác bổ sung 

- Nguyên nhân : Do sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Mĩ – Diệm, nhân dân miền Nam buộc phải vùng lên phá tan ách kìm kẹp.

-HS lắng nghe 
2 HS nêu


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LẮP XE CẦN CẨU
(tiết 2)

	MÔN:
	KĨ THUẬT
	 Ngày....31...tháng…01…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

          - Chọn đúng , đủ số lượng các chi tiết lắp xe cần cẩu.


- Biết cách lắp và lắp  được xe cần cẩu theo mẫu .Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được.

* SDNLTK&HQ:Tiết kiệm xăng, dầu khi sử dụng.

. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
- HS: SGK, vở BT

III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   2

1

8

22

5

2


	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động
- KT sản phẩm của tiết trước.

- 1HS nêu cách tháo rời các chi tiết.

- Nhận xét.
2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:Giới thiệu bài
b)Hoạt động 2:HS thực hành lắp xe cần cẩu.

* HD chọn các chi tiết:
* Lắp từng bộ phận:
- YC vài HS nhắc lại phần ghi nhớ trong SGK/79 để HS nhớ lại quy trình lắp xe cần cẩu và QS kĩ các hình và đọc ND từng bước.

-Trong quá trình thực hành lắp từng bộ phận các em cần lưu ý:

+ Vị trí trong, ngoài của các chi tiết và vị trí của các lỗ khi lắp các thanh giằng ở giá đỡ cẩu (H2/ SGK/77).

+ Phân biệt mặt phải và mặt trái để sử dụng tua- vít khi lắp cần cẩu (H3/SGK/78).

* Lắp ráp xe cần cẩu: (H1/SGK/77).

+ Lắp cần cẩu vào giá đỡ cẩu.

+ Lắp ròng rọc vào cần cẩu.

+ Lắp trục quay vào cần cẩu.

+ Lắp dây tời vào ròng rọc và buộc vào trục quay.

+ Lắp trục bánh xe vào giá đỡ cẩu, sau đó lắp tiếp các vòng hãm và bánh xe còn lại.

+ Lưu ý: Quay tay quay để kiểm tra mức độ quấn vào và nhả ra của dây tời.

c)Hoạt động 3:Đánh giá sản phẩm.
- Treo bảng viết sẵn tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm như SGK/79.

- Đánh giá theo mức:

+ Hoàn thành A.

+ Hoàn thành tốt A+.

+ Chưa hoàn thành B.

- Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp:Phải tháo rời từ bộ phận,sau đó mới tháo rời từng chi tiết theo trình tự ngược lại với trình tự lắp.

3.Hoạt động  củng cố và nối tiếp:

- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau :Lắp xe ben.
	- HS chú ý lắng nghe.

- HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết.

- HS thực hành lắp theo nhóm 4.

- HS nhận xét các sản phẩm của nhóm mình và nhóm bạn theo tiêu chuẩn.

- HS tiến hành tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

	MÔN:
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU
	 Ngày....01......tháng…02…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tương phản( ND Ghi nhớ).


- Biết phân tích cấu tạo của câu ghép ( BT1mục III); thêm được một vế câu ghép để tạo thành chỉ quan hệ tương phản; biết xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẫu chuyện ( BT3).                                                  

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bút dạ và một số băng giấy để HS làm BT2 (phần Nhận xét).

- Một vài băng giấy – mỗi băng viết 1 câu ghép ở các BT1, 2, 3 (phần Luyện tập).

II.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   5

   1

29

5
	1.Hoạt động mở động: Khởi động   

+ Nhắc lại cách nối các vế câu ghép ĐK (GT) – KQ bằng QHT.

+ Làm lại BT1,2

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoat động 1:Giới thiệu bài
 GV nêu mục tiêu của tiết học

b) Hoạt động luyện tập:

Bài 1 :

- GV lưu ý HS thực hiện đủ 3 yêu cầu của BT

- GV HD HS nhận xét và chốt lại lời giải đúng

Bài 2: 

- GV HD HS nhận xét và chốt lại lời giải đúng

Bài 3 :

- GV HD HS nhận xét và chốt lại lời giải đúng

- GV cho HS nêu tính khôi hài của mẩu chuyện

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp :

Nhắc lại cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (thể hiện quan hệ tương phản).

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị tiết sau: Luyện tập
	HS nêu

1 HS đọc nội dung BT1

HS làm bài vào VBT

HS phát biểu ý kiến 

HS nhận xét 

1 HS đọc nội dung BT 

HS làm bài vào VBT

2 HS lên bảng thi làm bài đúng, nhanh

1 HS đọc yêu cầu BT

HS làm bài cá nhân

1HS lên bảng phân tích câu ghép

- Đáng lẽ phải trả lời : CN của vế thứ nhất là tên cướp, CN của vế thứ hai là hắn thì bạn HS hiểu nhầm câu hỏi của cô giáo, trả lời : CN (nghĩa là tên cướp) đang ở trong nhà giam.

2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LUYỆN TẬP CHUNG

	MÔN:
	TOÁN
	    Ngày.....01......tháng…02…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Biết  :

    - Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

   - Vận dụng để giải một số bài tập có yêu cầu tổng hợp  liên quan đến các hình lập phương và hình hộp chữ nhật.

               - GDHS tính cẩn thận, cần cù , chịu khó trong giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

-Bảng phụ kẻ sẵn bảng BT2.

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	  4

  1

14
18
3
  
	1.Hoạt động mở động: Khởi động  
2 HS nêu quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật và hình lập phương.

2.Hoạt động cơ bản:
a)Hoạt động 1:Giới thiệu bài

GV nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động luyện tập:
Bài 1/113: Tính diện tích diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài 3/113 : 

- GV cho HS hoạt động theo nhóm (4)

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

Nhắc lại quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị tiết sau : Thể tích của một hình

	HS nêu
1 HS đọc đề bài 

Lớp tự làm bài vào vở

2 HS đọc bài làm của mình

1 HS đọc yêu cầu bài 

Các nhóm thi phát hiện nhanh và tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương

Đại diện các nhóm trình bày

2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ

VÀ NĂNG LƯỢNG NƯỚC CHẢY

	MÔN:
	KHOA HỌC
	 Ngày....01......tháng…02…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

             - Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trong đời sống và sản xuất.

            - Sử dụng năng lượng gió: điều hòa khí hậu, làm khô, chạy động cơ gió, …

            - Sử dụng năng lượng nước chảy: quay guồng nước, chạy máy phát điện, 

             GDKNS: - Kĩ năng tìm kiếm, xử lí thông tin về việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau.- Kĩ năng đánh giá về việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau
  GDMT:khai thác sử dụng  năng lượng gió và năng lượng nước chảy là bảo vệ môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Hình trang 92,93 sgk

          -Tranh ảnh  về đồ dùng,máy móc sử dụng điện..

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

10

21

3
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động
-Ổn định lớp
2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.

b)Hoạt động 2: Tìm hiểu về năng lượng gió bằng thảo luận nhóm  theo các câu hỏi:

+Vì sao có gió?Nêu ví dụ về tác dụng của gió trong tự nhiên?

+Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì?

- Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét,bổ sung.

  Kết Luận: Mục Bạn cần biết trang 90 sgk.

c)Hoạt động 3:  Tìm hiểu về năng lượng nước  bằng hoạt độngnhóm theo câu hỏi:

+Nêu một số ví dụ về  tác dụng của năng lượng  nước chảy trong tự nhiên?

+Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong những việc gì?Liên hệ thực tế ở địa phương?

Gọi đại diện các nhóm lên trình bày,nhận xét,bổ sung

Kết luận:Mục Bạn cần biết trang91sgk.

GDMT:  Gió và nước là nguồn năng lượng từ thiên nhiên không gây nguy hại đến môi trường,Vì vậy sử dụn năg lượng gió và nước là góp phần bảo vệ môi trường.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:

-Hệ thống bài.  
-Nhận xét tiết học.
	HS hát tập thể
HS thảo luận nhóm phát biểu,thống nhất ý đúng.

HS thảo luận nhóm,liên hệ thực tế phát biểu.

-HS liên hệ địa phương.

-HS đọc mục Bạn cần biết sgk.
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	KỂ CHUYỆN

(Kiểm tra viết)

	MÔN:
	TẬP LÀM VĂN
	     Ngày.....02.....tháng…02…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

-Viết được một bài văn kể chuyện theo gợi SGK. Bài văn rõ cốt truyện , nhân vật, ý nghĩa ; lời kể tự nhiên.

          - GD HS có tình cảm đối với người mình được tả.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Bảng lớp ghi tên một số truyện đã đọc, một vài truyện cổ tích.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	    3

1

10

20

1
	 1.Hoạt động mở đầu: Khởi động  

Gọi một số HS nhăc lại nội dung bài tập 1 tiết trước.

        + GV nhận xét.

2.Hoạt động cơ bản:


a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Giới thiệu nêu yêu cầu tiết học.

b)Hoạt động 2: Hướng dẫn  HS lam bài:

     -Gọi HS đọc các đề trong sgk:

Đề1:Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn.

Đề 2: Hãy kể một câu chuyện mà em thích nhất  trong các câu chuyện mà em đã học.

Đề3:Kể lại một câu chuyện cổ tích theo lời một nhân vật trong chuyện.

+Yêu cầu HS chọn một trong 3 đề đã cho.

+Gọi HS nối tiếp nêu đề mình chọn.

+Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của từng đề.

+Yêu cầu HS nhắc lại  cấu tạo bài văn kể chuyện.

+GV treo bảng phụ ghi dàn ý chung của bài văn kể chuyện cho HS đọc lại.

+Lư ý  HS cách viết mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng.

3.Hoạt động thực hành:Tổ chức cho HS viết bài vào vở:

+Yêu cầu HS lập  dàn ý trước.

+Lưu ý HS  sắp xếp các sự việc theo đúng trình tự.

+Nhắc nhở HS cách trình bày.

+Nhắc nhở HS  tư thế ngồi viết.

+Yêu cầu HS viết bài vào vở.

+Yêu cầu HS đọc lại bài,soát sửa lỗi.

4.Hoạt động củng cốvà nối tiếp:

Hệ thống bài.

Chuẩn bị tiết sau.

Nhận xét tiết học.
	Một số HS  trả lời,Lớp nhận xét bổ sung

-HS đọc đề bài trong sgk.

-Nối tiếp nêu đề bài mình chọn.

-Nhắc lại cấu tạo bài văn kể chuyện.

-Đọc lại dàn ý chung của bài văn kể chuyện.

-HS viết bài vào vở,soát sửa lỗi.

-Nộp bài.
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH

	MÔN:
	TOÁN
	   Ngày.....02....tháng…02…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Có biểu tượng về thể tích của một hình. 

- Biết so sánh về thể tích của hai hình trong một số tình huống đơn giản.

          - GDHS tính cẩn thận, cần cù , chịu khó trong giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

 - Bảng phụ vẽ hình các ví dụ và BT

 - Các nhóm chuẩn bị 6 con súc sắc (BT3)

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

17

17

5


	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động

-Ổn định lớp

2.Hoạt động cơ bản:

a) Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
GV nêu mục tiêu của tiết học

b) Hoạt động 2:Hình thành biểu tượng về thể tích của một hình
- GV treo bảng phụ (vẽ hình các ví dụ) và HD HS lần lượt quan sát các hình 
[image: image10.wmf]®

 rút ra kết luận về thể tích của một số hình

* Ví dụ 1 :

[image: image11.wmf] 

*KL:Trong hình trên hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật.Vậy ta nói : Thể tích hình lập phương bé hơn hình hộp chữ nhật.

* Ví dụ 2 :

[image: image12.wmf]Hình C

      [image: image13.wmf]Hình D


*KL: - Thể tích hình C bằng thể tích hình D.

* Ví dụ 3 :

[image: image14.wmf]Hình P

[image: image15.wmf]Hình M

 [image: image16.wmf]Hình N


*Kl: - Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N

3.Hoạt động thực hành:

Bài 1/115: So sánh thể tích của hai hình
- GV treo bảng phụ và nêu yêu cầu

[image: image17.wmf]1cm

Hình A

[image: image18.wmf]Hình B

1cm


*KL: Hình A có 16 hình lập phương nhỏ

Hình B có 18 hình lập phương nhỏ

Hình B có thể tích lớn hơn hình A

Bài 2/115: So sánh thể tích của hai hình
- GV treo bảng phụ và nêu yêu cầu

[image: image19.wmf]Hình A

[image: image20.wmf]Hình B


*KL: Hình A có 45 hình lập phương nhỏ

Hình B có 28 hình lập phương nhỏ

Hình A có thể tích lớn hơn hình B

4.Hoạt động củng cốvà nối tiếp :

- Cho HS so sánh thể tích của một số hình

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị tiết sau : Xăng-ti-mét khối, đề –xi-mét khối
	HS hát tập thể
HS quan sát hình và rút ra kết luận về thể tích của một số hình

HS quan sát hình và trả lời 
HS quan sát hình và trả lời 

	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	CHÂU ÂU

	MÔN:
	ĐỊA LÍ
	 Ngày......02....tháng…02…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

   - Mô tả sơ lược  được vị trí , giới hạn lãnh thổ châu Âu: Nằm ở phía tây châu Á,có ba phía giáp biển và đại dương. 


   - Nêu  được một số đặc điểm về địa hình , khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của châu Âu. 
             + 2/3 diện tích là đồng bằng,1/3 diện tích là núi đồi.

             + Châu Âu có khí hậu ôn hòa.

             + Dân cư chủ yếu là người da trắng.

             + Nhiều nước có nền kinh tế phát triển.

   - Sử dụng quả địa cầu , bản đồ lược đồ để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Âu.
                - Đọc tên và chỉ vị trí một số dãy núi , cao nguyên, đồng bằng , sông lớn của châu Âu trên bản đồ( lược đồ).

                - Sử dụng tranh ảnh, bản đồ để nhận biết một số đặc điểm về cư dân và hoạt động sản xuất của người dân châu Âu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


- Bản đồ Thế giới hoặc quả Địa cầu.


- Bản đồ Tự nhiên châu Âu.


- Bản đồ Các nước châu Âu.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HTĐB

	   4

   1

7

11

9

3

	1.Hoạt động mở động: Khởi động  

2HS :

+ Nêu vị trí địa lí của Cam-pu-chia và Lào.

+ Kể tên các loại nông sản của Cam-pu-chia và Lào.

2.Hoạt động cơ bản:  

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
GV nêu mục tiêu của tiết học 

b)Hoạt động 2:Vị trí địa lí, giới hạn
- GV bổ sung : Châu Âu và châu Á gắn với nhau tạo thành đại lục Á – Âu, chiếm gần hết phần Đông của bán cầu Bắc.

Kết luận : Châu Âu nằm ở phía tây châu Á, ba phía giáp biển và đại dương.

c)Hoạt động 3: Đặc điểm tự nhiên
- GV bổ sung : Về mùa đông, tuyết phủ tạo nên nhiều nơi vui chơi thể thao mùa đông trên các dãy núi của châu Âu.

- GV khái quát lại : Châu Âu có những đồng bằng lớn trải từ Tây Âu qua Trung Âu sang Đông Âu (đồng bằng chiếm 2/3 diện tích châu Âu) ; các dãy núi nối tiếp nhau ở phía nam, phía bắc ; dãy U-ran là ranh giới của châu Âu với châu Á ở phía đông ; Châu Âu chủ yếu nằm ở đới khí hậu ôn đới, có rừng lá kim và rừng lá rộng. Mùa đông gần hết lãnh thổ châu Âu phủ tuyết trắng.

GV kết luận : Châu Âu chủ yếu có địa hình là đồng bằng, khí hậu ôn hòa.

d)Hoạt động 4:Dân cư và hoạt động kinh tế ở châu Âu
- Cho cả lớp quan sát H.4 và kể tên những hoạt động sản xuất được phản ánh một phần qua các ảnh trong SGK.

- GV bổ sung : Về cách thức tổ chức sản xuất công nghiệp của các nước châu Âu : Có sự liên kết của nhiều nước để sản xuất ra các mặt hàng ô tô, máy bay, hàng điện tử, ...

Kết luận : Đa số dân châu Âu là người da trắng, nhiều nước có nền kinh tế phát triển.
3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

Nhắc lại những kiến thức cần ghi nhớ

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị bài sau : Các nước láng giềng của Việt Nam .


	Lần lượt 2 HS lên bảng kiểm tra 

HS làm việc với H.1 và bảng số liệu về diện tích của các châu lục ở bài 17 , so sánh diện tích châu Âu với châu Á 

HS báo cáo kết quả làm việc

HS quan sát H.1, đọc cho nhau nghe tên các dãy núi, đồng bằng lớn ở châu Âu, trao đổi để đưa ra nhận xét về vị trí của các núi

Đại diện các nhóm trình bày

HS nhận xét bảng số liệu ở bài 17 và quan sát hình 3 để nhận biết nét khác biệt của người dân châu Âu với người dân châu Á : Dân số châu Âu đứng thứ 4 trong số các châu lục trên thế giới và gần bằng 1/5 dân số châu Á ; dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da trắng, mũi cao, tóc vàng hoặc nâu.

- trồng cây lương thực, sản xuất các hóa chất, sản xuất ô tô, ...

2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
BÀI:           SINH HOẠT CUỐI TUẦN
	MÔN:
	HĐTT+ HĐNGLL
	 Ngày.....02...tháng…02…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
          - Kiểm điểm lại các việc đã làm trong tuần 


          - Rèn kĩ năng tự quản.

          - Đề ra phương hướng tuần 22 : HS nắm được nội dung sinh hoạt và nội dung thi đua của tuần 22.
          - Giáo dục HS tính tự giác , thật thà .

II. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC::   

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	15

15

5
	1.Hoạt động 1: Nhận xét công tác tuần qua.

-. Các tổ nhận xét nề nếp , học tập …trong tuần qua.

- Lớp bầu cá nhân xuất sắc.

- Tổ xuất sắc.

GV nhận xét chung :

- Nề nếp: Thực hiện tốt  giờ giấc ra vào lớp. 

- Học tập: Tham gia tốt các hoạt động .

- VSCN: Sach sẽ.

- VS lớp : sạch sẽ , gọn gàng 

GV tuyên dương các em HS có tiến bộ trong học tập.

- Góp ý nhắc nhở những thiếu sót.

2.Hoạt động 2: Công tác tuần tới 

- Khắc phục hạn chế tuần qua 

- Tiếp tục nhắc nhở HS thự hiện tốt ATGT , biết cách phòng tránh tai nạn.

- Cho HS nêu ý kiến.

- Sinh hoạt văn nghệ.
3.Hoạt động củng cố và nối tiếp : 

GV cho HS nhắc lại nội dung sinh hoạt tuần tới.

Tổng kết tiết học.

- Dặn HS Thực hiện nề nếp đã đề ra.

- Phân công trực nhật.

- Nhắc HS giữ VSCN sạch sẽ , quần gọn gàng.
	- Các tổ trưởng báo cáo.

- Lớp trưởng tổng kết.

- HS theo dõi, lắng nghe.

- HS, tổ có tên đứng lên.

- Lớp vỗ tay hoan hô.

- HS lắng nghe.

-HS nêu ý kiến.

-Hát cá nhân, tập thể
-HS lắng nghe và nhắc lại.

-HS tham gia
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

[image: image21.png]



      BÙI THỊ XUÂN CÚC                                                    23                                  GIÁO ÁN LỚP 5

